
CÁC DẠNG TOÁN BÀI CẤP SỐ CỘNG
[bookmark: _Hlk135320466]Dạng 1: Tìm công thức của một cấp số cộng





Phương pháp: Sử dụng định nghĩa là một cấp số cộng khi và chỉ khi  với  là một hằng số. Để chứng minh dãy số là một cấp số cộng, ta xét 



[bookmark: _GoBack]■	Nếu  là hằng số thì là một cấp số cộng với công sai .



■	Nếu  phụ thuộc vào  thì  không là cấp số cộng.
[bookmark: _Hlk152676383]A. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Chứng minh các dãy số sau là cấp số cộng




[bookmark: MTBlankEqn]a) Dãy số với 		b) Dãy số với 




c) Dãy số với 			d) Dãy số với 
Lời giải


a) Dãy số với 

Ta có 


Vậy là một cấp số cộng với công sai 



b) Dãy số với  thì  ta có: 


Vậy là một cấp số cộng với công sai 


c) Ta có:  với mọi .



Vậy dãy số  đã cho là một cấp số cộng có số hạng đầu  và công sai .


d) Ta có:  Do đó, .

Vậy dãy số  đã cho không là một cấp số cộng.
Bài tập 2: Chứng minh các dãy số sau không phải là cấp số cộng




a) Dãy số với 		b) Dãy số với 
Lời giải


a) Dãy số với 

Ta có phụ thuộc vào n.

Vậy  không là cấp số cộng.


b) Dãy số với 



Ta có  phụ thuộc vào  nên không là cấp số cộng.
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1:	Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?




A. .	B. 	C. 	D. .
Lời giải


Dãy số  có tính chất  thì được gọi là một cấp số cộng.


Ta thấy dãy số:  là một cấp số cộng có số hạng đầu là 1 và công sai bằng 
Câu 2:	Trong các dãy số sau, dãy số nào không phải cấp số cộng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Cấp số cộng là một dãy số mà trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tổng của số hạng đứng ngay trước nó và một số d không đổi.

Đáp án A: Là cấp số cộng với .

Đáp án B: Là cấp số cộng với .

Đáp án C: Là cấp số cộng với .

Đáp án D: Không là cấp số cộng vì .


Câu 3:	Cho cấp số cộng có số hạng đầu  công sai  Năm số hạng liên tiếp đầu tiên của cấp số này là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta dùng công thức tổng quát  hoặc :

 để tính các số hạng của một cấp số cộng.

Ta có 

Câu 4:	Viết ba số hạng xen giữa các số  và 22 để được một cấp số cộng có năm số hạng.
A. 7; 12; 17,	B. 6; 10; 14.	C. 8; 13; 18.	D. 6; 12; 18.
Lời giải




Giữa  và  có thêm ba số hạng nữa lập thành cấp số cộng, xem như ta có một cấp số cộng có 5 số hạng với ta cần tìm 

Ta có 



Câu 5:	Cho cấp số cộng  có các số hạng đầu lần lượt là . Tìm số hạng tổng quát  của cấp số cộng.




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Các số theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng  nên





Câu 6:	Cho cấp số cộng  có  và  Khẳng định nào sau đây đúng?


A. 		B. 


C. 		D. 
Lời giải

Ta có 
Câu 7:	Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải



Dãy  là cấp số cộng  ( là hằng số).
Câu 8:	Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải



Dãy  là một cấp số cộng  ( là hằng số).
Câu 9:	Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào không phải là cấp số cộng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Dãy số không có dạng  nên có không phải là cấp số cộng.


Câu 10:	Cho cấp số cộng  với . Tìm công sai của cấp số cộng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có 
Câu 11:	Trong các dãy số có công thức tổng quát sau, dãy số nào là cấp số cộng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Với  thì , như vậy dãy số này là một cấp số cộng.
Câu 12:	Trong các dãy số sau, dãy nào là một cấp số cộng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có dãy số  là một cấp số cộng có công sai .
Câu 13:	Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Xét đáp án A:  nên  không phải là cấp số cộng.


Xét đáp án B:  nên  không phải là cấp số cộng.


Xét đáp án C:  không đổi, nên  là cấp số cộng.


Xét đáp án D:  nên  không phải là cấp số cộng.

Câu 14:	Trong các dãy số  sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Xét phương án A:  vì  do đó  không phải là cấp số cộng.


Xét phương án B: theo giả thiết ta có  do đó  là cấp số cộng.


Xét phương án C:  do đó  không phải là cấp số cộng.



Xét phương án D:  vì  do đó  không phải là cấp số cộng.
Câu 15:	Dãy số nào sau đây là cấp số cộng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 

Nên dãy số  là một cấp số cộng.


Câu 16:	Xác định  để 3 số  theo thứ tự thành lập một cấp số cộng?


A. Không có giá trị nào của .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Theo công thức cấp số cộng ta có: .
Câu 17:	Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Vậy dãy số trên là cấp số cộng có công sai .
Câu 18:	Dãy số nào sau đây là cấp số cộng?


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải

Xét dãy số 

Ta có 

Vậy dãy số đã cho là cấp số cộng với công sai 
Câu 19:	Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là một cấp số cộng?




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải

Theo định nghĩa cấp số cộng ta có: 

Thử các đáp án ta thấy với dãy số:  thì:


Câu 20:	Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số cộng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có dãy  là cấp số cộng khi  với  là hằng số.

Xét hiệu .

Vậy dãy  là cấp số cộng.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1:	Cho các dãy số có số hạng tổng quát ;; . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a)  là một cấp số cộng với số hạng đầu 


b)  là một cấp số cộng với công sai .



c)  là một cấp số cộng với số hạng đầu  và công sai 


d)  là một cấp số cộng với công sai 
Lời giải
a) Đúng:

b) Đúng: ta có .



Do đó  là một cấp số cộng với số hạng đầu  và công sai .

c) Sai: Ta có: .



Suy ra:  là một cấp số cộng với số hạng đầu  và công sai 


d) Sai: Ta có:  (phụ thuộc vào giá trị của ).

Suy ra  không phải là một cấp số cộng.
Câu 2:	Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:



a) Dãy số  với  là cấp số cộng với .



b) Dãy số  với  là cấp số cộng với .



c) Dãy số  với  là cấp số cộng với .


d) Dãy số  với  không là cấp số cộng.
Lời giải


a) Đúng: Dãy số  với 



Ta thấy: . Vậy  là cấp số cộng với .


b) Đúng: Dãy số  với .

Ta có: 


Vậy  là cấp số cộng với .


c) Sai: Dãy số  với .


Ta có:  phụ thuộc vào .

Vậy  không là cấp số cộng.


d) Đúng: Dãy số  với .



Ta có:  phụ thuộc vào . Vậy  không là cấp số cộng.
Câu 3:	Người ta trồng 3240 cây theo một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 2 cây, hàng thứ ba trồng 3 cây, …Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 
[image: A group of trees in a pyramid  Description automatically generated]


a) Số cây mỗi hàng lập thành một cấp số cộng  có số hạng đầu là .


b) Số cây mỗi hàng lập thành một cấp số cộng  có công sai là .

c) Có tất cả hàng cây.


d) Hàng thứ  trồng được  cây.
Lời giải


a) Đúng: Số cây mỗi hàng (bắt đầu từ hàng thứ nhất) lập thành một cấp số cộng  có .

b) Sai: 


c) Đúng: Giả sử có  hàng cây thì .

Ta có .


c) Sai: Số cây hàng thứ  trồng được là .


Vậy mệnh đề  đúng. Mệnh đề  sai.


Câu 4:	Giá của một chiếc xe ô tô lúc mới mua là 680 triệu đồng. Cứ sau mỗi năm sử dụng, giá của chiếc xe ô tô giảm 50 triệu đồng. Gọi  (triệu đồng) là giá của chiếc ô tô trong năm thứ  sử dụng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) .


b) Dãy số  là cấp số cộng với công sai .
c) Giá của chiếc ô tô sau 3 năm sử dụng lớn hơn 500 triệu đồng.
d) Sau ít nhất 8 năm sử dụng thì giá của chiếc ô tô nhỏ hơn một nửa giá trị ban đầu của nó.
Lời giải

a) Đúng: Giá của chiếc ô tô trong năm thứ 2 là:  triệu đồng.


b) Sai: Dãy số  là cấp số cộng với công sai .

c) Đúng: Giá của chiếc ô tô sau 3 năm sử dụng:  triệu đồng.

d) Sai: Ta có: 


Suy ra đến năm thứ 8 thì giá trị của chiếc xe nhỏ hơn một nửa giá trị ban đầu của nó.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn


Câu 1:	Chiều cao (đơn vị: centimét) của một đứa trẻ  tuổi phát triển bình thường được cho bởi công thức: 
[image: Height Measure For Little Children 25515926 Vector Art at Vecteezy]
Một đứa trẻ phát triển bình thường có chiều cao năm 3 tuổi là bao nhiêu centimét?

b) Dãy số  có là một cấp số cộng không? Trung bình một năm, chiều cao mỗi đứa trẻ phát triển bình thường tăng lên bao nhiêu centimét?
Lời giải

Chiều cao 3 năm tuổi của một đứa bé phát triển bình thường là: 


Câu 2:	Chiều cao (đơn vị: centimét) của một đứa trẻ  tuổi phát triển bình thường được cho bởi công thức: 
[image: Height Measure For Little Children 25515926 Vector Art at Vecteezy]

Dãy số  có là một cấp số cộng không? Trung bình một năm, chiều cao mỗi đứa trẻ phát triển bình thường tăng lên bao nhiêu centimét?
Lời giải

Ta có: 

Xét hiệu 



Do đó  là một cấp số cộng có số hạng đầu  và công sai .


Câu 3:	Một người muốn mua một thanh gỗ đủ để cắt ra làm các thanh ngang của một cái thang. Biết rằng chiều dài các thanh ngang của cái thang đó (từ bậc dưới cùng) lần lượt là ,.
[image: Hình ảnh Cái Thang PNG, Vector, PSD, và biểu tượng để tải về miễn phí |  pngtree]
Xác định số bậc của chiếc thang đó.
Lời giải

Chiều dài các thanh ngang là dãy cấp số cộng có số hạng đầu là 45, công sai là 



Khi  Vậy cái thang có 8 bậc.

Câu 4:	Khi một vận động viên nhảy dù nhảy ra khỏi máy bay, giả sử quãng đường người ấy rơi tự do (tính theo feet) trong mỗi giây liên tiếp theo thứ tự trước khi bung dù lần lượt là:  (các quãng đường này tạo thành cấp số cộng).
[image: Images de Couleur Manteau Du Parachute – Téléchargement gratuit sur Freepik]
Tìm công sai của cấp số cộng trên.
Lời giải

Công sai của cấp số cộng trên là: .
Câu 5:	Giá của một chiếc xe ô tô lúc mới mua là 680 triệu đồng. Cứ sau mối năm sử dụng, giá của chiếc xe ô tô giảm 55 triệu đồng. Tính giá còn lại của chiếc xe sau 5 năm sử dụng.
Lời giải

Giá của chiếc xe sau n năm là: 

Vậy sau 5 năm sử dụng giá của chiếc xe là:  (triệu đồng)
Dạng 2: Xác định số hạng và công sai của cấp số cộng
Phương pháp: 


■	Xác định một cấp số cộng là xác định số hạng đầu  và công sai 


■	Từ những giải thiết ta thường lập hệ phương trình theo ẩn số  và  rồi giải hệ đó. 

A. BÀI TẬP TỰ LUẬN




Bài tập 1: Cho cấp số cộng  có số hạng đầu , công sai .

a) Viết công thức của số hạng tổng quát .
b) Số 492 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng trên?
c) Số 300 có là số hạng nào của cấp số cộng trên không?
Lời giải

a) Ta có: .


b) Ta có: . Vậy số 492 là số hạng thứ 100 của .


c) Nhận thấy . Vậy số 300 không là số hạng nào của .





Bài tập 2: Cho cấp số cộng  với  và . Tìm công sai  và viết công thức của số hạng tổng quát .
Lời giải




Ta có  hay  mà  nên .


Công thức của số hạng tổng quát  là: .



Bài tập 3: Tìm  sao cho  và  là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng.
Lời giải


Từ  và  là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng ta suy ra:

.


Thử lại ta có ba số tìm được là  thoả mãn bài toán. Vậy .





Bài tập 4: Cho cấp số cộng có  và . Tính số hạng đầu  và công sai  của cấp số cộng.
Lời giải

Ta có .



Ta có hệ phương trình .



Bài tập 5: Cho tam giác  có ba góc  theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Khi đó hãy chứng minh rằng: 
Lời giải
Theo định lí côsin ta có:



, , 



Theo định lí sin ta có: , , .


Vì ba góc  theo thứ tự lập thành một cấp số cộng nên 

Do đó 



.
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.





Câu 1:	Xác định số hàng đầu  và công sai  của cấp số cộng  có  và .








A.  và .	B.  và .	C.  và .	D.  và .
Lời giải


Ta có: . Theo đầu bài ta có hệ phương trình: 

.



Câu 2:	Cho  là một cấp số cộng thỏa mãn  và . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có . 

Vậy công sai của cấp số cộng là .


Câu 3:	Tìm công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng thỏa mãn: 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Giả sử dãy cấp số cộng có công sai là . Khi đó,  trở thành:




Số hạng tổng quát của cấp số cộng : 

Vậy .



Câu 4:	Cấp số cộng  có số hạng đầu , công sai  thì số hạng thứ 5 là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .


Câu 5:	Cho cấp số cộng có , . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có .




Câu 6:	Cho cấp số cộng  có  và công sai . Hãy tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có : .



Câu 7:	Cho cấp số cộng , biết: , . Chọn đáp án đúng.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có  là cấp số cộng nên  suy ra .




Câu 8:	Một cấp số cộng  có  và . Tìm số hạng thứ ba của cấp số cộng .




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải




Ta có: .




Câu 9:	Cho cấp số cộng  có số hạng đầu  và công sai . Giá trị của  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .




Câu 10:	Cho cấp số cộng  có số hạng đầu  và công sai . Giá trị  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Áp dụng công thức của số hạng tổng quát  .



Câu 11:	Tìm số hạng thứ  của cấp số cộng có số hạng đầu bằng  và công sai .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Áp dụng công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng ta có .




Câu 12:	Cho cấp số cộng  có số hạng đầu  và công sai  Giá trị  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .




Câu 13:	Cho cấp số cộng  có số hạng đầu  và công sai . Giá trị  bằng
A. 22.	B. 17.	C. 12.	D. 250.
Lời giải


Ta có:  .




Câu 14:	Cho cấp số cộng  với số hạng đầu tiên  và công sai . Tìm ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .





Câu 15:	Cho cấp số cộng  có  và công sai . Hỏi kể từ số hạng thứ mấy trở đi thì các số hạng của  đều lớn hơn ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải






Ta có: ; .

Vậy .



Câu 16:	Viết ba số xen giữa  và  để ta được một cấp số cộng có  số hạng?












A. , , .	B. , , .	C. , , .	D. , , .
Lời giải



Xem cấp số cộng cần tìm là  có:  suy ra: .






Vậy cấp số cộng cần tìm là : ,, , , .


Câu 17:	Cho cấp số cộng có  và . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có:  và suy ra 



; ; 




Câu 18:	Cho cấp số cộng  với ; . Khi đó số  là số hạng thứ mấy trong dãy?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



.

Câu 19:	Cho cấp số cộng . Số hạng thứ 100 của cấp số cộng là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Cấp số cộng . có số hạng đầu  và công sai .

Số hạng thứ 100 của cấp số cộng là: .




Câu 20:	Cho cấp số cộng  biết ,  thì  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có: ; .
Câu 21:	Cho cấp số cộng có số hạng thứ 3 và số hạng thứ 7 lần lượt là 6 và 2. Tìm số hạng thứ 5.




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Theo giả thiết ta có . Vậy .




Câu 22:	Cho cấp số cộng , biết  và . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Từ giả thiết  và  suy ra ta có hệ phương trình: .

Vậy .



Câu 23:	Cho cấp số cộng  có  và . Số 11 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số cộng đã cho?
A. 17.	B. 16.	C. 18.	D. 19.
Lời giải

Ta có: .

Số hạng tổng quát: .

Ta có: .




Câu 24:	Cho cấp số cộng biết . Hỏi cấp số cộng đó có bao nhiêu số hạng?
A. 20.	B. 23.	C. 22.	D. 21.
Lời giải



.




Câu 25:	Cho cấp số cộng  có số hạng đầu là , . Số  là số hạng thứ mấy trong cấp số cộng đã cho?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Lại có .

Vậy số  là số hạng thứ 19 trong cấp số cộng đã cho.




Câu 26:	Cho cấp số cộng có  và công sai . Biết rằng là một số hạng của cấp số cộng trên. Hỏi đó là số hạng thứ bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Số hạng tổng quát của cấp số cộng có  và công sai  là , .




Ta có .


Vậy  là số hạng thứ  của cấp số cộng trên.




Câu 27:	Cho cấp số cộng  có  và . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Gọi  và  lần lượt là số hạng đầu tiên và công sai của cấp số công.


Ta có: . Vậy .


Câu 28:	Một cấp số cộng có số hạng đầu  công sai . Hỏi bắt đầu từ số hạng nào của cấp số cộng đó thì nó nhận giá trị âm.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có 


Có , .

Vậy từ  thì số hạng của cấp số cộng đó nhận giá trị âm.



Câu 29:	Cho cấp số cộng  có . Số hạng đầu  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

.



Câu 30:	Cho dãy số  xác định bởi  Tính ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải:





Từ . Ta có  nên dãy  là một cấp số cộng với công sai  nên .



Câu 31:	Cho cấp số cộng  thỏa mãn . Tính số hạng thứ  của cấp số.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




.


Số hạng thứ  là .




Câu 32:	Cho cấp số cộng  có công sai  và biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất. Số 2018 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số cộng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Ta có:




Vậy đạt giá trị nhỏ nhất khi .

Từ đó suy ra 




Câu 33:	Cho cấp số cộng , biết , . Số  là số hạng thứ bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có .


Vậy  là số hạng thứ .




Câu 34:	Một cấp số cộng có , công sai . Số  là số hạng thứ mấy trong cấp số cộng đó?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .


Gọi  là số hạng thứ  trong khai triển, ta có:

.








Câu 35:	Cho hai cấp số cộng , , ,… và : , , ,…. Hỏi trong  số hạng đầu tiên của mỗi cấp số có bao nhiêu số hạng chung?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Số hạng tổng quát của cấp số cộng là: .



Số hạng tổng quát của cấp số cộng là: .



Giả sử  là  số hạng chung của hai cấp số cộng trong  số hạng đầu tiên của mỗi cấp số.






Vì  là  số hạng của cấp số cộng  nên  với  và .






Vì  là  số hạng của cấp số cộng  nên  với  và .






Do đó   có  số hạng chung.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1:	Cho cấp số cộng . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) 

c) 

c) 
Lời giải


a) Đúng: Theo tính chất của cấp số cộng, ta có:  và .


b) Sai: nên 

c) Sai: Vậy 

d) Đúng: Vậy 



Câu 2:	Cho cấp số cộng  có công sai  thoả mãn . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng 

b) Công sai 

c) Số hạng 

d) Số hạng 
Lời giải

Ta có: 






Thay  vào  ta được: 



a) Đúng: Vì nên ta nhận , khi đó 

b) Sai: Ta có: .

c) Đúng: Số hạng 

d) Đúng: Số hạng 



Câu 3:	Cho cấp số cộng  có  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) 


c) Số  là số hạng thứ  của cấp số cộng


d) Số  là số hạng thứ  của cấp số cộng
Lời giải

Số hạng tổng quát của cấp số cộng là: 

a) Đúng: Ta có: .

b) Sai: 

c) Đúng: Ta có: .

d) Đúng: Ta có 


Câu 4:	Cho cấp số cộng  thoả mãn . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau”

a) Số hạng 

b) Công sai của cấp số cộng bằng 

c) Số hạng 


d) Số  là số hạng thứ 
Lời giải

Áp dụng công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng: .

Khi đó: .

a) Đúng: 


b) Sai: . Suy ra 

c) Đúng: Vậy 

d) Đúng: Ta có .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 




Câu 1:	Cho hai số  và 23. Xen kẽ giữa hai số đã cho  số hạng để tất cả các số đó tạo thành cấp số cộng có công sai  Tìm .
Lời giải


Theo giả thiết thì ta được một cấp số cộng có  số hạng với 

Khi đó 


Câu 2:	Biết các số  theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với  Tìm n.
Lời giải


Ba số  theo thứ tự  lập thành cấp số cộng nên






Nhận xét: Nếu  là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng thì ta có 




Câu 3:	Cho cấp số cộng  có  và . Khi đó  bằng:
Lời giải



Câu 4:	Ba góc  của tam giác tạo thành cấp số cộng, biết góc lớn nhất gấp đôi góc bé nhất. Hiệu số đo độ của góc lớn nhất với góc nhỏ nhất bằng:
Lời giải


Ba góc  của một tam giác theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng thỏa yêu cầu, thì . Ta có

.


Câu 5:	Cho biết bốn số  theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Tính giá trị của biểu thức .
Lời giải

Theo tính chất của cấp số cộng, ta có: .

Vậy .





Câu 6:	Cho cấp số cộng , thoả mãn . Tìm công sai  của cấp số cộng , biết .
Lời giải



Từ (1) suy ra .



Thay vào , ta được:  hoặc .


Vì  nên  thoả mãn.
Câu 7:	Cho bốn số thực tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 28 và tổng các bình phương của chúng bằng 276. Tìm tích của bốn số đó.
Lời giải

Gọi bốn số cần tìm theo thứ tự cấp số cộng là: .

Ta có: 



Vậy bốn số cần tìm là ; tích của chúng bằng 585


Câu 8:	Cho hai cấp số cộng có dãy số hạng lần lượt là:  và  Hỏi trong 100 số hạng đầu tiên của mỗi cấp số, có bao nhiêu số hạng chung?
Lời giải



Giả sử  theo thứ tự là số hạng thứ  và  của mỗi cấp số cộng, ta có:



Ta có: .



Đặt , vì . Ta có: .



Suy ra . Với mỗi giá trị của , ta có một số hạng chung thuộc về hai dãy .
Vậy có tất cả 25 số hạng chung của hai dãy số đã cho trong 100 số hạng đầu tiên.
Dạng 3: Tính tổng các số hạng trong một cấp số cộng

Phương pháp: Tính tổng n số hạng đầu tiên nhờ công thức: 

A. BÀI TẬP TỰ LUẬN



Bài tập 1: Cho cấp số cộng , biết 

a) Tìm số hạng thứ 100 của cấp số cộng .

b) Tính tổng của 15 số hạng đầu tiên của cấp số cộng .

c) Tính .
Lời giải

a) Từ giả thiết của bài toán ta có:


Số hạng thứ 100 của cấp số cộng  là: .


b) Tổng của 15 số hạng đầu tiên của cấp số cộng  là: 


c) Ta có: 



Bài tập 2: Tính tổng  với  và 
Lời giải


Với mọi  thì .





Ta có . Do đó ta xem  là tổng của  số hạng, mà mỗi số hạng đều bằng  nên  



Nhận xét: Ta có  và  là các cấp số cộng có  số hạng nên








Bài tập 3: Cho một cấp số cộng  có  và tổng của  số hạng đầu bằng . Tìm công thức của số hạng tổng quát .
Lời giải


Ta có: .

Số hạng tổng quát của cấp số cộng bằng .



Bài tập 4: Chu vi một đa giác là , số đo các cạnh của nó lập thành một cấp số cộng với công sai . Biết cạnh lớn nhất là . Số cạnh của đa giác đó là?
Lời giải






Giả sử đã giác đã cho có  cạnh thì chu vi của đa giác là:với  là cạnh nhỏ nhất. Suy ra: 


Do đó là ước nguyên dương của  mvà đa giác có ít nhất ba cạnh nên


 suy ra .

Số cạnh của đa giác đã cho là: ( cạnh ).



Bài tập 5: Một gia đình cần khoan một cái giếng để lấy nước. Họ thuê một đội khoan giếng nước. Biết giá của mét khoan đầu tiên là  đồng, kể từ mét khoan thứ hai giá của mỗi mét khoan tăng thêm  đồng so với giá của mét khoan trước đó. Biết cần phải khoan sâu xuống  mới có nước. Hỏi phải trả bao nhiêu tiền để khoan cái giếng đó?
Lời giải




Áp dụng công thức tính tổng của  số hạng đầu của cấp số nhân có số hạng đầu , công sai  ta được số tiền phải trả khi khoan đến mét thứ  là




Khi khoan đến mét thứ  số tiền phải trả là  đồng.
Bài tập 6: Khi kí kết hợp đồng lao động với người lao động, một doanh nghiệp đề xuất hai phương án trả lương như sau:
Phương án 1: Năm thứ nhất, tiền lương là 120 triệu. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương được tăng 18 triệu.
Phuơng án 2: Quý thứ nhất, tiền lương là 24 triệu. Kể từ quý thứ hai trở đi, mỗi quý tiền lương được tăng 1,8 triệu.
Nếu là người được tuyển dụng vào doanh nghiệp trên, em sẽ chọn phương án nào khi:
a) Kí hợp đồng lao động 3 năm?
b) Kí hợp đồng lao động 10 năm?
Lời giải

Theo phương án 1: Gọi là dãy số tiền lương của người lao động theo phương án 1 qua mỗi năm.



Dãy số  lập thành một cấp số cộng có số hạng đầu  và công sai .

Khi đó số hạng tổng quát của cấp số nhân là: .

Theo phương án 2: Gọi  là dãy số tiền lương của người lao động theo phương án 2 qua từng quý.



Dãy số  lập thành một cấp số cộng có số hạng đầu  và công sai .

Khi đó số hạng tổng quát của cấp số nhân là .
a) Khi kí hợp đồng 3 năm tương đương với 12 quý ta có:

Theo phương án 1:  + (3 - 1).18 = 156 (triệu đồng)

Tổng số tiền lương nhận được sau 3 năm là:  (triệu đồng).

Theo phương án 2: .
Tổng số tiền lương nhận được sau 3 năm tương ứng với 12 quý là:

 (triệu đồng).
Vậy nếu được tuyển dụng vào doanh nghiệp và kí hợp đồng lao động 3 năm thì nên theo phương án 1.
b) Khi kí hợp đồng 10 năm tương đương với 40 quý ta có:

Theo phương án 1:  (triệu đồng)

Tổng số tiền lương nhận được sau 10 năm là:  (triệu đồng).

Theo phương án 2: (triệu đồng).

Tổng số tiền lương nhận được sau 10 năm tương ứng với 40 quý là: (triệu đồng).
Vậy nếu được tuyển dụng vào doanh nghiệp và kí hợp đồng lao động 10 năm thì nên theo phương án 2.

[image: Images de Couleur Manteau Du Parachute – Téléchargement gratuit sur Freepik]Bài tập 7: Khi một vận động viên nhảy dù nhảy ra khỏi máy bay, giả sử quãng đường người ấy rơi tự do (tính theo feet) trong mỗi giây liên tiếp theo thứ tự trước khi bung dù lần lượt là:  (các quãng đường này tạo thành cấp số cộng). Tính tổng chiều dài quãng đường rơi tự do của người đó trong 10 giây đầu tiên.




Lời giải

Công sai của cấp số cộng trên là: .

Chiều dài quãng đường rơi tự do là: .
Vậy tổng chiều dài quãng đường rơi tự do của người đó trong 10 giây đầu tiên là 1600 feet.

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.



Câu 1:	Cho dãy số vô hạn  là cấp số cộng có công sai , số hạng đầu . Hãy chọn khẳng định sai?



A. .		B. , .



C. .		D. , .
Lời giải


Ta có công thức tổng  số hạng đầu tiên của cấp số cộng là: 



Suy ra .


Câu 2:	Cho  là cấp số cộng biết . Tổng 15 số hạng đầu của cấp số cộng đó bằng




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải





Vì  và .




Câu 3:	Cho cấp số cộng  với số hạng đầu  và công sai  Tính tổng  của 14 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Tổng  số hạng đầu tiên của một cấp số cộng là .

Vậy .



Câu 4:	Cho cấp số cộng  có . Công sai  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Theo giả thiết ta có: .





Câu 5:	Cho dãy  là một cấp số cộng với số hạng đầu  và số hạng thứ  là . Công sai của cấp số cộng  là




A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có  mà  nên ta có: .






Câu 6:	Cho cấp số cộng  và gọi  là tổng  số hạng đầu tiên của nó. Biết  và . Tìm số hạng tổng quát  của cấp số cộng đó.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Giả sử cấp số cộng có số hạng đầu là  và công sai .

Ta có: .

Khi đó: .


Câu 7:	Cho cấp số cộng có . Công sai của cấp số cộng bằng:




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải


Gọi công sai của cấp số cộng là  khi đó ta có .




Câu 8:	Cho cấp số cộng  với , . Giá trị của  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

.



Câu 9:	Cho cấp số cộng  biết . Tìm 




A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Áp dụng tính chất của các số hạng trong dãy cấp số cộng, ta có: 




Câu 10:	Cho cấp số cộng , biết  và . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Từ giả thiết  và 

Vậy .




Câu 11:	Cho cấp số cộng  có ; . Tổng  số hạng đầu tiên của cấp số cộng là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có.




[bookmark: _Hlk534139998]Câu 12:	Cho cấp số cộng  biết  Tính công sai  và tổng của  số hạng đầu tiên.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .

.



Câu 13:	Cho cấp số cộng  với  thì  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải






Ta có , Ta có , suy ra  là cấp số cộng có  và công sai . Vậy .


Câu 14:	Cho cấp số cộng  có . Tổng 2018 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Gọi  là công sai của cấp số cộng. Khi đó:



.



Ta có: .



Câu 15:	Cho cấp số cộng  thỏa mãn . Tính tổng  số hạng đầu của cấp số cộng trên.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Gọi cấp cố cộng có công sai là  ta có 

Khi đó 

Áp dụng công thức 


Vậy tổng của  số hạng đầu của cấp số cộng là 



Câu 16:	Cho cấp số cộng  có ; . Tổng của 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .

Tổng của 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là: .



Câu 17:	Cho cấp số cộng  thỏa . Tính 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




.



, , …






Ta có , , , , …, là cấp số cộng có 

Suy ra: .





Câu 18:	Cho một cấp số cộng  có  và tổng của  số hạng đầu bằng . Tìm công thức của số hạng tổng quát .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có: .

Số hạng tổng quát của cấp số cộng bằng .



Câu 19:	Một cấp số cộng có tổng của n số hạng đầu  tính theo công thức . Tìm số hạng đầu  và công sai d của cấp số cộng đó.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có: ; .





Câu 20:	Cho cấp số cộng  biết  và . Giá trị  và  là








A. , .	B. , .	C. , .	D. , .
Lời giải



Ta có .





Lại có   .



Khi đó ta có hệ phương trình .





Câu 21:	Gọi  là tổng  số hạng đầu tiên trong cấp số cộng  Biết  tỉ số  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có 

Suy ra 






Câu 22:	Cho cấp số cộng  và gọi  là tổng  số hạng đầu tiên của nó. Biết  và . Tìm số hạng tổng quát  của cấp số cộng đó




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Giả sử cấp số cộng có số hạng đầu là  và công sai .

Ta có: .

Khi đó: .





Câu 23:	Cho cấp số cộng  có số hạng đầu bằng  và tổng  số hạng đầu bằng . Giá trị của tổng  bằng.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Gọi  là công sai của cấp số cộng. Ta có  với 

Đặt .



Ta có 

.


Với  nên .





Câu 24:	Cho một cấp số cộng  có  và tổng  số hạng đầu bằng . Tính tổng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Gọi  là công sai của cấp số cộng đã cho.

Ta có: .






.











Câu 25:	Cho tam giác đều  có độ dài cạnh bằng . Trung điểm của các cạnh tam giác  tạo thành tam giác , trung điểm của các cạnh tam giác  tạo thành tam giác … Gọi  lần lượt là chu vi của tam giác , , ,…Tính tổng chu vi 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
[image: A diagram of a triangle  Description automatically generated]




Ta có: ; ; …;

Vậy 



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1:	Một cấp số cộng có năm số hạng mà tổng số hạng đầu và số hạng thứ tư bằng  tổng của số hạng thứ hai và số hạng cuối bằng  Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Dãy cấp số cộng có số hạng đầu 

b) Dãy cấp số cộng có tổng 

c) Dãy cấp số cộng có 


d) Tổng của  số hạng đầu tiên trong dãy cấp số cộng bằng 
Lời giải

Ta có 

Suy ra 

a) Sai: Dãy cấp số cộng có số hạng đầu 

b) Đúng: Dãy cấp số cộng có tổng 

c) Đúng: Dãy cấp số cộng có 


d) Sai: Tổng của  số hạng đầu tiên trong dãy cấp số cộng bằng 


Vậy mệnh đề  là mệnh đề đúng và mệnh đề  là mệnh đề sai.




Câu 2:	Cho dãy cấp số cộng  có  Biết tổng  số hạng đầu tiên bằng  Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Dãy số  có 


b) Dãy số  có 


c) Dãy số  có 


d) Dãy số  có hiệu 
Lời giải

Ta có: 

Suy ra 


a) Đúng: Dãy số  có 


b) Sai: Dãy số  có 


c) Đúng: Dãy số  có 


d) Đúng: Dãy số  có hiệu 


Vậy mệnh đề  là mệnh đề đúng và mệnh đề  là mệnh đề sai.



Câu 3:	Cho cấp số cộng  có , . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng thứ 17 của cấp số cộng là 

b) Công sai của cấp số cộng là 

c) Số hạng thứ 2 của cấp số cộng là 

d) Tổng 17 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là 
Lời giải


Giả sử cấp số cộng  có công sai .

Theo giả thiết ta có: 


Vậy 



a) Đúng: Số hạng thứ 17 của cấp số cộng là 

b) Đúng: Công sai của cấp số cộng là 

c) Sai: Số hạng thứ 2 của cấp số cộng là 

d) Sai: Tổng 17 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là 



Câu 4:	Cho cấp số cộng  có , công sai . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số  là số hạng thứ 36 của cấp số cộng.

b) Số hạng thứ 3 của cấp số cộng bằng .

c) Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng bằng .
d) Kể từ số hạng thứ 3 thì các số hạng của cấp số cộng đều nhận giá trị dương.
Lời giải

Ta có: 







a) Đúng: Số  là số hạng thứ 36 của cấp số cộng.

b) Sai: Số hạng thứ 3 của cấp số cộng bằng .

c) Sai: Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng bằng .
d) Đúng: Kể từ số hạng thứ 3 thì các số hạng của cấp số cộng đều nhận giá trị dương.
Vậy mệnh đề 1 và 4 đúng, mệnh đề 2 và 3 sai.


Câu 5:	Cho cấp số cộng  có . Xét tính đúng sai của các khẳng đính sau:

a) Công sai của cấp số cộng là 

b) Số hạng đầu của cấp số cộng là 


c) Số hạng thứ của cấp số cộng là 


d) Tổng  số hạng đầu của cấp số cộng là 
Lời giải



Gọi  là số hạng đầu,  là công sai của cấp số cộng .



Ta có: .




Số hạng thứ  là .


Tổng  số hạng đầu là .

a) Đúng: Công sai của cấp số cộng là 

b) Sai: Số hạng đầu của cấp số cộng là 


c) Đúng: Số hạng thứ của cấp số cộng là 


d) Sai: Tổng  số hạng đầu của cấp số cộng là 


Câu 6:	Một nhà hát có 25 hàng ghế với 16 ghế ở hàng thứ nhất, 18 ghế ở hàng thứ hai, 20 ghế ở hàng thứ ba và cứ tiếp tục theo quy luật đó, tức là hàng sau nhiều hơn hàng liền trước nó 2 ghế. Gọi (ghế) là tổng số ghế ở hàng thứ . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 


b) Dãy số là cấp số cộng có công sai .


c) Số ghế ở hàng thứ  nhỏ hơn .

d) Tổng số ghế trong nhà hát nhiều hơn .
Lời giải


a) Đúng: Số ghế trong các dãy ghế liên tiếp lập thành một cấp số cộng với số hạng đầu  và công sai .

b) Đúng: .

c) Ta có .


Số ghế ở mỗi hàng của nhà hát lập thành một cấp số cộng, gồm 25 số hạng, với số hạng đầu  và công sai . Tổng các số hạng này là

d) Sai: 
Câu 7:	Khi kí kết hợp đồng lao động với người lao động, một doanh nghiệp đề xuất hai phương án trả lương như sau: 
Phương án 1: Năm thứ nhất, tiền lương là 120 triệu. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương được tăng 18 triệu. 
Phương án 2: Quý thứ nhất, tiền lương là 24 triệu. Kể từ quý thứ hai trở đi, mỗi quý tiền lương được tăng 1,8 triệu. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Trong phương án 1: dãy số tiền lương là cấp số cộng có số hạng đầu tiên là , công sai .

b) Trong phương án 1: tiền lương người lao động nhận được trong năm thứ ba là  triệu.
c) Trong phương án 1: tổng tiền lương người lao động nhận được trong ba năm là 414 triệu.
d) Nếu kí hợp đồng lao động trong ba năm, với mong muốn nhận được tổng số tiền lương cao nhất thì người lao động nên chọn phương án 1.
Lời giải


a) Đúng: Trong phương án 1: dãy số tiền lương là cấp số cộng có số hạng đầu tiên là , công sai 

b) Sai: Trong phương án 1:  triệu.
c) Đúng: Trong phương án 1: tổng tiền lương người lao động nhận được trong ba năm là

 triệu.



d) Đúng: Trong phương án 2: Dãy số tiền lương là cấp số cộng có số hạng đầu tiên là , công sai , lương tăng theo quý. Ba năm tương ứng với  quý.

Ta có  triệu.
Tổng số tiền lương nhận được sau 3 năm tương ứng với 12 quý là:

 triệu.

Ta nhận thấy .
Vậy nếu kí hợp đồng lao động trong ba năm, với mong muốn nhận được tổng số tiền lương cao nhất thì người lao động nên chọn phương án 1.

Câu 8:	Trong hội chợ tết, một công ty sữa muốn xếp  hộp sữa theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau: Hàng thứ nhất có 1 hộp sữa, hàng thứ hai có 3 hộp sữa, hàng thứ ba có 5 hộp sữa,  cứ như thế, số lượng hộp sữa của hàng sau lớn hơn số lượng hộp sữa của hàng trước nó là 2 hộp sữa (mô hình như hình dưới).






a) Gọi  là số hộp sữa ở hàng thứ  thì  là một cấp số cộng có số hạng đầu  và công sai .
b) Số hộp sữa của hàng thứ 10 là 20 hộp sữa
c) Để xếp được 20 hàng thì cần 400 hộp sữa
d) Hàng cuối cùng có 900 hộp sữa
Lời giải





a) Đúng: Gọi  là số hộp sữa ở hàng thứ  thì  là một cấp số cộng có số hạng đầu  và công sai .

b) Sai: Số hộp sữa của hàng thứ 10 là  hộp sữa.

c) Đúng: Để xếp được 20 hàng thì số hộp sữa cần có là  hộp sữa

d) Sai: Ta có .




Giả sử với  hộp sữa ta chỉ xếp được nhiều nhất  hàng thì n là số nguyên lớn nhất thoả mãn bất phương trình . Suy ra . Vậy, hàng cuối cùng có  hộp sữa.

Câu 9:	Do nhu cầu đi lại của gia đình, anh Bình quyết định thực hiện tích góp tiền để mua một chiếc ôtô HONDA CRV trị giá  tỉ đồng.
[image: Honda Ô Tô Việt Trì - Honda CRV - Giá xe Honda CRV - Sẵn xe, giao ngay]




[bookmark: _Hlk159961637]Đợt thứ nhất: anh Bình đã tích góp theo nguyên tắc tháng sau tích góp nhiều hơn tháng ngay trước đó số tiền là triệu đồng và cứ như thế đến tháng thứ  anh phải góp triệu đồng. Đến hết đợt thứ nhất anh Bình có tất cả triệu đồng.

Đợt thứ hai kế tiếp: do muốn rút ngắn thời gian mua xe thì số tiền còn lại anh tiếp tục tích góp với tháng đầu là triệu đồng và mỗi tháng tiếp theo số tiền gấp đôi tháng kề trước nó. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Đợt thứ nhất anh Bình tích lũy tiền theo dãy số với cấp số cộng có công sai là  triệu và triệu.
b) Anh Bình tích lũy tiền hết đợt thứ nhất trong 25 tháng.


c) Đợt thứ hai anh Bình tích lũy tiền theo dãy số với cấp số nhân có công bội là triệu và triệu.
d) Để đủ tiền mua ôtô thì anh Bình thì anh Bình tích góp ít nhất 31 tháng
Lời giải

a) Đúng: Đợt thứ nhất anh Bình tích lũy theo cấp số cộng Với công sai  triệu

Theo đề bài ta có  triệu.

b) Sai: Hết đợt thứ nhất anh Bình có tất cả triệu đồng nên ta có

 tháng.


c) Đúng: Theo đề Số tiền còn lại anh Bình tích góp theo cấp số nhân có công bội là triệu và triệu.

d) Đúng: Số tiền cần tích lũy ở đợt hai là triệu đồng


Từ đó ta có   tháng.

Tổng cộng hai đợt cần có ít nhất tháng.


Câu 10:	Một sinh viên sau khi ra trường và xin vào làm cho một trung tâm với mức lương khởi điểm là 100 triệu đồng một năm. Cứ sau mỗi năm, trung tâm trả thêm cho sinh viên 20 triệu đồng. Gọi  (triệu đồng) là số tiền lương mà sinh viên đó nhận được ở năm thứ . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số tiền lương sinh viên nhận được ở năm thứ hai là  triệu đồng.

b) Số tiền lương sinh viên nhận được ở năm thứ 10 là  triệu đồng.



c) Dãy số  là cấp số cộng có  và công sai 
d) Giả sử, mỗi năm bạn sinh viên chi tiêu tiết kiệm hết 70 triệu đồng. Vậy sau ít nhất 12 năm thì sinh viên đó mua được căn chung cư 2 tỉ đồng.
Lời giải





Ta thấy, số tiền lương năm sau hơn năm trước  triệu đồng nên  là cấp số cộng có  và công sai . Do đó: 

a) Đúng: Số tiền lương sinh viên nhận được ở năm thứ hai là  (triệu đồng).

b) Sai: Số tiền lương sinh viên nhận được ở năm thứ 10 là (triệu đồng).

c) Sai: .


d) Sai: Tổng số tiền bạn sinh viên tiết kiệm được sau  năm là:  (triệu đồng).


Ta có: .
Do đó sau ít nhất sau 14 năm thì sinh viên đó có thể mua được chung cư 2 tỉ đồng.


PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 


Câu 1:	Cho cấp số cộng  có . Hãy tính tổng của 30 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.
Lời giải

Ta có: 


Mà  nên .



Câu 2:	Cho dãy số  xác định bởi . Tìm tổng 20 số hạng đầu của dãy số .
Lời giải





Vì dãy số  có  nên  là cấp số cộng có , công sai .


Vậy tổng 20 số hạng đầu của dãy số  là: 
Câu 3:	Một rạp hát có 30 dãy ghế, dãy đầu tiên có 25 ghế. Mỗi dãy sau có hơn dãy trước 3 ghế. Hỏi rạp hát có tất cả bao nhiêu ghế?
Lời giải


Số ghế của mỗi dãy (bắt đầu từ dãy đầu tiên) theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng có 30 số hạng có công sai  và 

Tổng số ghế là 
Câu 4:	Người ta trồng 3003 cây theo một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 2 cây, hàng thứ ba trồng 3 cây,.Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng cây?
Lời giải




Số cây mỗi hàng (bắt đầu từ hàng thứ nhất) lập thành một cấp số cộng  có  Giả sử có  hàng cây thì 

Ta có 
Câu 5:	Một chiếc đồng hồ báo thức, kể từ thời điểm 0 (giờ) thì sau mỗi giờ thì số tiếng chuông được đánh đúng bằng số giờ mà đồng hồ chỉ tại thời điểm đánh chuông. Hỏi một ngày đồng hồ đó đánh bao nhiêu tiếng chuông?
[image: Biểu Tượng Hệ Thống Tiện ích đồng Hồ Báo Thức Vector | Công cụ đồ họa AI  Tải xuống miễn phí - Pikbest]
Lời giải


Kể từ lúc 1 (giờ) đến 24 (giời) số tiếng chuông được đánh lập thành cấp số cộng có 24 số hạng với  công sai  

Vậy số tiếng chuông được đánh trong 1 ngày là: 
Câu 6:	Trong một khán phòng có tất cả 30 dãy ghế, dãy đầu tiên có 15 ghế, các dãy liền sau nhiều hơn dãy trước đó 4 ghế, hỏi khán phòng đó có tất cả bao nhiêu ghế?
Lời giải






Gọi  lần lượt là số ghế của dãy ghế thứ nhất, dãy ghế thứ hai,., dãy ghế thứ ba mươi. Khi đó,  là một cấp số cộng có số hạng đầu , công sai  (trong đó  ). Gọi  là tổng số ghế trong khán phòng.

Ta có: .

Câu 7:	Trên một bàn cờ có nhiều ô vuông, người ta đặt 7 hạt dẻ vào ô đầu tiên, sau đó đặt tiếp vào ô thứ hai số hạt nhiều hơn ô thứ nhất là 5, tiếp tục đặt vào ô thứ ba số hạt nhiều hơn ô thứ hai là 5,… và cứ thế tiếp tục đến ô thứ . Biết rằng đặt hết số ô trên bàn cờ người ta phải sử dụng 25450 hạt. Hỏi bàn cờ đó có bao nhiêu ô vuông?
Lời giải




Số hạt dẻ trên mỗi ô (bắt đầu từ ô thứ nhất) theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng  có  Gọi  là số ô trên bàn cờ thì  


Ta có 


Câu 8:	Một người muốn mua một thanh gỗ đủ để cắt ra làm các thanh ngang của một cái thang. Biết rằng chiều dài các thanh ngang của cái thang đó (từ bậc dưới cùng) lần lượt là ,.
[image: Hình ảnh Cái Thang PNG, Vector, PSD, và biểu tượng để tải về miễn phí |  pngtree]
Tính chiều dài thanh gỗ mà người đó cần mua, giả sử chiều dài các mối nối (phần gỗ bị cắt thành mùn cưa) là không đáng kể.
Lời giải

Chiều dài các thanh ngang là dãy cấp số cộng có số hạng đầu là 45, công sai là - 

Khi  nên cái thang có 8 bậc.

Chiều dài thanh gỗ mà người đó cần mua là: .
Vậy chiều dài thanh gỗ là 304 cm.
Câu 9:	Một ruộng bậc thang có thửa thấp nhất (bậc thứ nhất) nằm ở độ cao 950 m so với mực nước biển, độ chênh lệch giữa thửa trên và thửa dưới trung bình là 1,5 m. Hỏi thửa ruộng ở bậc thứ 12 có độ cao là bao nhiêu mét so với mực nước biển?
[image: Ruộng bậc thang – Nét đẹp văn hóa và công trình nghệ thuật độc đáo của đồng  bào các dân tộc vùng cao phía Bắc - Ảnh chuyên đề - Thông tấn]
Lời giải


Kí hiệu là chiều cao so với mực nước biển của thửa ruộng ở bậc thứ .



Khi đó, dãy số là một cấp số cộng với và .

Ta có: 
Vậy thửa ruộng ở bậc thứ 12 có độ cao 966,5 m so với mực nước biển.
Câu 10:	Chuông đồng hồ ở một toà tháp đánh số tiếng đúng bằng số giờ và cứ mỗi 30 phút không phải là giờ đúng thì đánh 1 tiếng chuông. Hỏi bắt đầu từ lúc 1 giờ đêm đến 12 giờ trưa, chuông đồng hồ đó đã đánh tất cả bao nhiêu tiếng?
Lời giải
Lúc 1 giờ đêm, toà tháp đánh 1 tiếng chuông; lúc 2 giờ đêm, toà tháp đánh 2 tiếng chuông,.; lúc 12 giờ trưa, toà tháp đánh 12 tiếng chuông. Ngoài ra, mỗi 30 phút không phải là giờ đúng thì đánh 1 tiếng chuông (có 11 lần như thế từ 1 giờ đến 12 giờ).
Vậy tổng số tiếng chuông là:

( tiếng chuông)
Câu 11:	Các khúc gỗ được xếp như hình dưới đây. Lượt thứ nhất có 21 khúc, lượt thứ hai có 20 khúc,., lượt trên cùng có 15 khúc. Tính tổng số khúc gỗ đã được xếp.
[image: A structure made of circles  Description automatically generated with medium confidence]
Lời giải

Tổng số khúc gỗ được xếp là: .



Câu 12:	Một bức tường trang trí có dạng hình thang, rộng  ở đáy và rộng  ở đỉnh (hình vể bên). Các viên gạch hình vuông có kích thước  phải được đặt sao cho mỗi hàng ở phía trên chứa ít hơn một viên so với hàng ở ngay phía dưới nó. Hỏi sẽ cần bao nhiêu viên gạch hình vuông như vậy để ốp hết bức tường đó?
[image: A black and white diagram of a pyramid  Description automatically generated]
Lời giải

Đổi .

Số viên gạch ở hàng đầu tiên (ứng với đáy lớn) là .

Số viên gạch ở hàng trên cùng (ứng với đáy nhỏ) là: 

Vì mỗi hàng ở phía trên chứa ít hơn một viên so với hàng ở ngay phía dưới nó nên ta thu được cấp số cộng có công sai .

Như vậy .
Vậy số viên gạch hình vuông cần thiết để ốp hết bức tường đó là

( viên gạch)

Câu 13:	Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá của mét khoan đầu tiên là 100 nghìn đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 30 nghìn đồng so với giá của mét khoan ngay trước đó. Một người cần khoan một giếng sâu  để lấy nước dùng cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, gia đình đó phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng số tiền bao nhiêu nghìn đồng?
Lời giải



Gọi  là giá của mét khoan thứ , trong đó .



Khi đó,  là cấp số cộng có số hạng đầu  và công sai .
Số tiền mà gia đình phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng là:

(nghìn đồng).



Câu 14:	Một ngôi nhà hình kim tự tháp (có gạch nâu ốp bên ngoài) được bao quanh bởi rất nhiều cây cối và là nơi tuyệt vời để nghỉ mát mùa hè. Ngôi nhà có chiều dài và chiều rộng đều là m, chiều cao là m. Khi xây dựng ngôi nhà, người chủ đã tính toán số viên gạch nâu hình hộp chữ nhật cần ốp tường; biết hàng trên ít hơn hàng dưới 1 viên, hàng trên cùng là 1 viên, kích thước viên gạch nâu hình hộp chữ nhật là . Hãy dự tính số viên gạch nâu ốp tường cả bốn mặt của ngôi nhà.
[image: A triangular shaped building with trees in the background  Description automatically generated]
Lời giải
Một bức tường có 2,72:0,08 = 34 hàng gạch.


Số gạch ở mỗi hàng tạo thành một cấp số cộng với số hạng đầu  và công sai .

Số viên gạch trên một bức tường là  viên gạch.
Vì 4 mặt đều bằng nhau nên có 4.595 = 2380 viên gạch người chủ dự tính đặt mua.

                                                                                                      Trang 1
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